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	BỘ TƯ PHÁP

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Số: 145/BC-TCTHADS
	     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày 20 tháng 5  năm 2021 


BÁO CÁO

Đánh giá việc thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTP của Bộ trưởng   

Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo,
đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Để có cơ sở thực tiễn xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự (sau đây gọi là Thông tư số 02/2016/TT-BTP), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có Công văn số 2420/TCTHADS-TRS ngày 07/8/2019 đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTP và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Thông tư. Trên cơ sở phân tích, tổng hợp báo cáo của các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục THADS báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTP như sau:
I. Kết quả đạt được
Ngày 01/02/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS. Đây là Thông tư đầu tiên của Bộ Tư pháp quy định về quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS
. Do đó, Thông tư số 02/2016/TT-BTP có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Ngay sau khi Thông tư số 02/2016/TT-BTP được ban hành, Tổng cục THADS đã chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan THADS địa phương triển khai thực hiện. Trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS đã chỉ đạo, quán triệt đến các đơn vị, công chức của đơn vị về việc nghiên cứu các quy định của Thông tư để áp dụng thực hiện kịp thời, thống nhất và đồng bộ. Tổng cục THADS đã xây dựng Chuyên đề về quá trình xây dựng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Thông tư số 02/2016/TT-BTP để tập huấn cho công chức THADS trong toàn Hệ thống vào năm 2017. Sau tập huấn, Tổng cục THADS giao các Cục THADS tổ chức triển khai đến các đơn vị trực thuộc về những nội dung đã được tập huấn. Đồng thời, phân công các Báo cáo viên có kinh nghiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổng cục để tham gia tập huấn tại một số địa phương.   

Kể từ thời điểm được ban hành đến nay, Thông tư số 02/2016/TT-BTP là cơ sở pháp lý quan trọng quy định về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS của các cơ quan THADS, cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp, và là căn cứ để các cơ quan THADS, cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp thực hiện việc giải quyết và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS theo thẩm quyền. 
Trong 04 năm (từ 01/10/2016 đến 01/10/2019), kể từ khi Thông tư số 02/2016/TT-BTP được ban hành, toàn Hệ thống THADS đã tiếp nhận, phân loại, giải quyết 12.808 việc thuộc thẩm quyền (bao gồm 11.377 việc khiếu nại, 1.253 việc tố cáo), cụ thể:
Năm 2016, Hệ thống THADS đã tiếp nhận 8.822 đơn
 (bao gồm: 7.559 đơn khiếu nại và 1.263 đơn tố cáo), tương ứng với 7.361 việc, trong đó có 3.517 việc thuộc thẩm quyền
. Kết quả đã giải quyết xong 3.393 việc/3.517 việc thuộc thẩm quyền (3.130 việc khiếu nại và 263 việc tố cáo), đạt tỷ lệ 96,44%.
Năm 2017, Hệ thống THADS đã tiếp nhận 3.476 việc thuộc thẩm quyền
. Kết quả giải quyết xong 3.334 việc/3.476 việc (3.043 việc khiếu nại và 291 việc tố cáo), đạt tỷ lệ 95,91%. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, Tổng cục THADS đã ban hành Quy định về tiêu chí xác định khiếu nại, tố cáo về THADS phức tạp, kéo dài và trách nhiệm tổ chức thực hiện
. Đến ngày 30/9/2017, toàn Hệ thống có 87 vụ việc loại này.

Năm 2018, Hệ thống THADS đã tiếp nhận 6793 đơn (bao gồm: 5.302 đơn khiếu nại, 1491 đơn tố cáo) tương ứng 3.262 việc, trong đó có 3.171 việc thuộc thẩm quyền. Kết quả đã giải quyết xong 3.080 việc/3.171 việc (2.757 việc khiếu nại và 323 việc tố cáo), đạt tỷ lệ 97,13%. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đến ngày 30/9/2018, toàn Hệ thống có 105 vụ việc. 
Năm 2019, Hệ thống THADS đã tiếp nhận 7.096 đơn (bao gồm: 5.596 đơn khiếu nại, và 1.500 đơn tố cáo) tương ứng với 4.975 việc. Qua phân loại, có 2.590 việc thuộc thẩm quyền. Kết quả đã giải quyết xong 2.378 việc/2.590 việc (2.101 việc khiếu nại và 277 việc tố cáo), đạt 91,81%. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đến ngày 30/9/2019, toàn Hệ thống có 33 vụ việc. 
Qua phân tích các báo cáo, số liệu thống kê kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thời gian qua cho thấy công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được nâng lên rõ rệt. Hầu hết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định. Hàng năm các cơ quan THADS đều phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu về giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ Tư pháp giao tại các Kế hoạch trọng tâm công tác năm trong lĩnh vực THADS. 
II. Đánh giá chung về kết quả thi hành Thông tư số 02/2016/TT-BTP 

1. Ưu điểm
Nhìn chung, kết quả thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTP là rất tích cực, thể hiện ở những nội dung chính sau:

- Thông tư là hành lang pháp lý để các cơ quan THADS, cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014, Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
- Kết quả tổng hợp cho thấy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BTP, Hệ thống THADS đã thực hiện một khối lượng lớn các công việc được giao, liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó có các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất. Kết quả thực hiện Thông tư đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực THADS, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân và nâng cao vị thế của Hệ thống THADS.
2. Những tồn tại, hạn chế

2.1. Những bất cập liên quan đến tính phù hợp của các quy định của Thông tư đối với Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sau 04 năm, Thông tư số 02/2016/TT-BTP được ban hành, thực hiện các căn cứ để ban hành Thông tư đã có sự thay đổi như: Năm 2018, Quốc hội ban hành Luật Tố cáo mới thay thế Luật Tố cáo năm 2011; Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại năm 2011; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Do đó, nhiều quy định pháp luật của Thông tư số 02/2016/TT-BTP không còn phù hợp với Luật và các văn bản nêu trên, cụ thể:
- Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư quy định chủ thể thực hiện quyền tố cáo là “công dân”, trong khi đó Luật Tố cáo năm 2018 quy định chủ thể thực hiện quyền tố cáo đã được mở rộng hơn là “cá nhân”. Do đó, nếu áp dụng giới hạn chủ thể thực hiện quyền tố cáo là công dân thì sẽ không đảm bảo quyền lợi cho những chủ thể không phải là công dân Việt Nam.
- Về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với đối với các trường hợp người bị tố cáo chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức: Tại khoản 3 Điều 12  Luật Tố cáo năm 2018 đã quy định cụ thể thẩm quyền giải quyết đối với các trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, Thông tư số 02/2016/TT-BTP chưa quy định.
- Về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với cấp phó của Thủ trưởng cơ quan:
+ Tại khoản 1 Điều 12 Luật Tố cáo năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2018 đều quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức là của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó.

+ Tại Điều 157 Luật THADS quy định thẩm quyền giải quyết đối với hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết. Như vậy, việc giải quyết tố cáo trong THADS sẽ áp dụng luật chuyên ngành để giải quyết. Tuy nhiên, trong thực tiễn giải quyết tố cáo THADS thì hầu hết ở các cơ quan THADS địa phương, người ký văn bản, quyết định về thi hành án thường được Thủ trưởng cơ quan THADS phân công Phó Thủ trưởng cơ quan THADS ký thay. Do đó, nếu người tố cáo có đơn tố cáo Phó Thủ trưởng cơ quan THADS trong trường hợp này mà áp dụng quy định tại Điều 157 Luật THADS để Thủ trưởng cơ quan THADS giải quyết là không phù hợp, không đảm bảo tính khách quan dưới góc nhìn của các cơ quan giám sát cũng như của người tố cáo.
- Về thụ lý tố cáo:

+ Luật Tố cáo năm 2018 quy định bắt buộc phải thụ lý giải quyết tố cáo khi có đủ các điều kiện về: hình thức đơn tố cáo; năng lực hành vi dân sự của người tố cáo; vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo và nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật (khoản 1 Điều 29).
+ Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 02/2016/TT-BPT quy định về điều kiện thụ lý đơn tố cáo: Sau khi tiếp nhận tố cáo thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo kiểm tra, xác minh họ tên, địa chỉ của người tố cáo và các trường hợp không thụ lý tố cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 20
 của Luật tố cáo 2011 và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo. Như vậy, quy định này của Thông tư là người có thẩm quyền xem xét có thụ lý hay không thụ lý giải quyết tố cáo đã không còn phù hợp, cần phải sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật Tố cáo năm 2018.

- Về thời hạn giải quyết tố cáo: Khoản 2 Điều 157 Luật Thi hành án dân sự là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý và có thể gia hạn thêm 01 lần nhưng không quá 30 ngày. Tuy nhiên, tại Điều 3 Luật Tố cáo năm 2018 quy định thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý và gia hạn thêm 02 lần, mỗi lần không quá 30 ngày dựa vào tính chất phức tạp của vụ việc. Luật Tố cáo năm 2011 và Luật Tố cáo 2018 đều quy định trường hợp luật khác có quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo khác với quy định của Luật Tố cáo thì áp dụng quy định của luật đó. Như vậy, các cơ quan THADS sẽ áp dụng thời hạn giải quyết tố cáo theo quy định của Luật THADS. Tuy nhiên, trên thực tế, từ khi có Luật Tố cáo 2018, một số cơ quan THADS địa phương căn cứ vào thời hạn của Luật Tố cáo năm 2018 để giải quyết. Điều này dẫn đến việc áp dụng pháp luật chưa phù hợp và không thống nhất giữa các cơ quan THADS trong việc giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền trong Hệ thống. Do đó, cần sửa đổi quy định của Thông tư cho phù hợp với Luật Tố cáo năm 2018.
- Về thời hạn thụ lý tố cáo: Khoản 1 Điều 24 Luật Tố cáo năm 2018 quy định về thời hạn phải thụ lý giải quyết tố cáo là 07 ngày làm việc. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 16 Thông tư quy định thời hạn thụ lý giải quyết tố cáo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo. Do đó, cần phải sửa đổi quy định của Thông tư cho phù hợp với Luật Tố cáo năm 2018.
2.2. Tồn tại, hạn chế của Thông tư số 02/2016/TT-BTP do chưa điều chỉnh một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn và chưa quy định về biện pháp quản lý trong xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS

- Thông tư chưa quy định chủ thể gồm Bộ Tư pháp. Trong khi đó, theo quy định của Luật Thi hành án dân sự thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS (giải quyết khiếu nại lần 2 đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Tổng cục trưởng; xem xét các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực trong trường hợp cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự).
- Phạm vi điều chỉnh được quy định tại Điều 1 Thông tư có quy định cả đơn đề nghị như vậy dễ nhầm lẫn với đơn đề nghị thi hành án không nằm trong nhóm khiếu nại, tố cáo.
- Thông tư chưa quy định rõ trình tự thủ tục xử lý đối với trường hợp người khiếu nại có đơn rút khiếu nại, trong khi đơn khiếu nại trước đó chưa được người có thẩm quyền thụ lý giải quyết. Do đó, cơ quan THADS bị lúng túng và giữa các cơ quan THADS địa phương chưa thống nhất trong việc lựa chọn áp dụng loại hình văn bản gì để đình chỉ giải quyết đối với nội dung đã được rút khiếu nại. 

- Thông tư chưa quy định về việc cơ quan THADS cấp dưới nhận được đơn thư thuộc thẩm quyền của cấp trên thì xử lý như thế nào. Thông tư mới quy định việc cơ quan THADS cấp trên tiếp nhận đơn thư thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS cấp dưới thì thực hiện chuyển đơn.
- Khoản 2 Điều 10 Thông tư quy định “Trường hợp có văn bản yêu cầu hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền thì tiếp tục giải quyết khiếu nại nếu khiếu nại không ảnh hưởng đến nội dung bản án, quyết định của Tòa án” là chưa bao quát hết được các trường hợp như hoãn khi cơ quan THADS đang chờ giải thích của Tòa án, hoãn khi Tòa án đang thụ lý tranh chấp liên quan đến tài sản bị khiếu nại…

- Về việc lưu đơn khiếu nại: Khoản 4 Điều 8 Thông tư quy định trường hợp “đơn đã mời người khiếu nại hai lần để xác định nội dung khiếu nại, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu nhưng người khiếu nại không đến, không cung cấp theo yêu cầu mà không có lý do thì lưu đơn” là chưa chặt chẽ, dẫn đến một số cơ quan THADS lạm dụng quy định này để không thực hiện việc xem xét, giải quyết đơn của đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nhiều đơn đã rõ nội dung khiếu nại nhưng cơ quan THADS vẫn căn cứ theo quy định này, mời người khiếu nại làm việc để kéo dài thời gian giải quyết hoặc nếu người khiếu nại không đến theo lời mời thì không xem xét, giải quyết).

- Về việc lưu đơn tố cáo: Khoản 3 Điều 15 Thông tư quy định trường hợp “đã mời người tố cáo hai lần để xác định nội dung tố cáo nhưng người tố cáo không đến, không cung cấp thông tin, tài liệu thì lưu đơn” còn chưa chặt chẽ, dẫn đến trên thực tế tại một số cơ quan THADS địa phương mặc dù đơn tố cáo đã rõ nội dung nhưng thường lợi dụng quy định này để mời người tố cáo làm việc để kéo dài thời gian giải quyết hoặc không giải quyết khi người tố cáo không đến theo triệu tập của cơ quan THADS, trong khi quy trình giải quyết tố cáo không bắt buộc phải làm việc với người tố cáo, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người tố cáo.
- Thông tư chưa có quy định đối với khiếu nại về việc “không thụ lý giải quyết khiếu nại” của Thủ trưởng các cơ quan THADS thì cơ quan cấp trên giải quyết như thế nào?. Việc không thụ lý giải quyết có thể xảy ra ở 3 trường hợp: Người có thẩm quyền không xem xét, giải quyết đơn; người có thẩm quyền ban hành Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại; người có thẩm quyền ban hành Công văn trả lời không thụ lý khiếu nại. Thực tiễn việc xử lý nội dung khiếu nại “không thụ lý giải quyết khiếu nại” của các cơ quan THADS khác nhau thì giải quyết khác nhau như: Có cơ quan THADS thì thụ lý giải quyết đối với nội dung khiếu nại “không thụ lý giải quyết khiếu nại”, lý do: hành vi ban hành Thông báo không thụ lý khiếu nại là hành vi của Thủ trưởng cơ quan THADS; có cơ quan THADS thì không thụ lý giải quyết, vì cho rằng khiếu nại “không thụ lý giải quyết khiếu nại” không phải là chủ thể bị khiếu nại nên không áp dụng trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong THADS. 

2.3. Tồn tại, hạn chế việc áp dụng Thông tư số 02/2016/TT-BTP trong thực tiễn
Từ thực tiễn áp dụng các quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BTP cho thấy vẫn còn có một số vướng mắc, khó khăn, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể: 

- Thông tư không quy định các biểu mẫu áp dụng. Hiện nay, các cơ quan THADS phải áp dụng các loại biểu mẫu quy định chung tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS nói riêng có những đặc thù nhất định. Các cơ quan THADS ngoài việc áp dụng các quy định của pháp luật chung về khiếu nại, tố cáo thì còn phải tuân theo các quy định của luật chuyên ngành là luật THADS nên việc áp dụng các biểu mẫu chung của Thông tư số 07/2014/TT-TTCP có nhiều bất cập. Trong khi đó, Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự, ngoài biểu mẫu về Quyết định giải quyết khiếu nại và Kết luận nội dung tố cáo của các cấp cơ quan THADS thì chưa ban hành đầy đủ hệ thống các biểu mẫu văn bản trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo như các mẫu thông báo thụ lý, thông báo đình chỉ giải quyết khiếu nại, thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp, quyết định thành lập Đoàn xác minh khiếu nại, tố cáo... dẫn đến trình tự, thủ tục, văn bản ban hành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên cả nước không thống nhất.
- Về thời hạn thụ lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: Điều 148 Luật THADS quy định “05 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 141 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết”. Tại Điều 148 Luật Thi hành án sự chỉ quy định thời hạn thụ lý khiếu nại lần đầu. Thông tư số 02/TT-BTP có mở rộng thêm về thời hạn thụ lý khiếu nại lần 2 so Luật Thi hành án dân sự: “05 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại lần đầu hoặc từ ngày nhận được báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan của cơ quan THADS cấp dưới. 
Tuy nhiên, thực tiễn trong THADS, rất ít các trường hợp giải quyết khiếu nại có thể đảm bảo thực hiện được đúng thời hạn này, nhất là tại Tổng cục THADS và các Cục THADS địa phương do việc cung cấp hồ sơ, tài liệu bị khoảng cách địa lý chi phối, trong khi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, xem xét hồ sơ thi hành án, hồ sơ giải quyết khiếu nại của cấp dưới còn nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy, nếu Tổng cục hoặc Cục THADS nhận được đơn khiếu nại mà không yêu cầu cơ quan THADS cấp dưới báo cáo giải trình, sao gửi hồ sơ để kiểm tra điều kiện thụ lý mà chỉ căn cứ nội dung đơn và các tài liệu đương sự cung cấp để thụ lý ngay thì thường thụ lý sai chủ thể, sai nội dung. Thậm chí, đã từng có trường hợp cấp dưới giải quyết lần đầu với khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý, cơ quan cấp trên không kiểm tra, đối chiếu mà tiếp tục thụ lý ngay lần hai để giải quyết, dẫn đến cả 02 cấp cùng thụ lý, giải quyết sai.

III. Những đề xuất, kiến nghị
Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTP, Tổng cục THADS đề xuất, kiến nghị về việc xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự như sau:

1. Quan điểm, định hướng xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế

Việc xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP phải dựa trên quan điểm, định hướng sau:
- Sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BTP cho phù hợp với Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; khắc phục được những tồn tại, hạn chế của Thông tư số 02/2016/TT-BTP.

- Cụ thể hoá các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật THADS và các văn bản khác có liên quan phù hợp với đặc thù của THADS và quy định biện pháp quản lý trong công tác giải quyết, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS. 
- Thông tư thay thế tạo cơ sở pháp lý rõ ràng trong việc giải quyết, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, cũng như việc áp dụng các quy định pháp luật thống nhất trong toàn Hệ thống THADS.
2. Các đề xuất, kiến nghị để xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP 

2.1. Các đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế của Thông tư số 02/2016/TT-BTP 

- Một là, quy định Dự thảo Thông tư thay thế cho phù hợp Luật Tố cáo năm 2018, Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại năm 2011, Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
- Hai là, Dự thảo Thông tư thay thế điều chỉnh một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn và chưa quy định về biện pháp quản lý trong xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS.
- Ba là, Dự thảo Thông tư thay thế đảm bảo việc thực hiện quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh và áp dụng biểu mẫu thống nhất trong toàn Hệ thống THADS.
2.2. Kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc tổ chức thực hiện Thông tư thay thế
Ngoài các kiến nghị, đề xuất nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Thông tư số 02/2016/TT-BTP, một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc tổ chức thực hiện cũng cần được xem xét, cụ thể:
- Sau khi Thông tư thay thế được ban hành, đề nghị làm tốt công tác triển khai Thông tư, tổ chức quán triệt Thông tư đến toàn thể cán bộ, công chức nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Đề nghị giao Tổng cục THADS có văn bản chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương thực hiện theo đúng quy định quy trình giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của Thông tư thay thế. 

Trên đây là báo cáo đánh giá việc thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS, Tổng cục THADS xin báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.
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- Bộ trưởng Lê Thành Long (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);

- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT; TrT.

	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Lực


� Ngày 30/9/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS ký Quyết định số 1318/QĐ-TCTHADS ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS.


�Tổng cục tiếp nhận 2.689 đơn (1.909 đơn khiếu nại, 780 đơn tố cáo), các cơ quan THADS tiếp nhận 6.133 đơn (5.650 đơn khiếu nại, 483 đơn tố cáo).


� Tổng cục có 96 việc thuộc thẩm quyền, các cơ quan THADS có 3.421 việc thuộc thẩm quyền.


� Tổng cục có 101 việc thuộc thẩm quyền và 3.375 việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan THADS.


� Kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS.


� Các trường hợp không thụ lý tố cáo theo khoản 2 Điều 20 Luật Tố cáo năm 2011: Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới; Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật; Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.
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